THÔNG SỐ KỸ THUẬT
MÁY MAY BIÊN TỰ ĐỘNG – MODEL: HT-1800
	STT
	Hạng mục
	Yêu cầu kỹ thuật
	Ghi chú
	Nhà Cung cấp xác nhận

	1
	Sản phẩm
	Khăn bông (terry towel)
	May được khăn có boder lớn, dày, cứng
	Sản phẩm: Khăn bông
Có thể may được khăn có border lớn, dày

	2
	Chỉ may
	20/2, 20/3, 40/2, 50/3 Cotton hoặc PE
	
	20/2, 20/3, 40/2, 50/3 Cotton hoặc PE

	3
	Trọng lượng khăn
	190g-855g/m2
	
	190g-855g/m2

	4
	Kích thước ngang của khăn
	Từ 15cm đến 180 cm
	
	Từ 25cm đến 180cm
(10-25cm sử dụng máy HT-600)

	5
	Kích thước dọc của khăn
	Từ 20cm đến 200 cm
	
	Từ 20cm đến 200cm

	6
	Kiểu may
	Móc xích (Chainstitch)
	
	Móc xích

	7
	Đường may
	2 đường song song
	2 kim móc xích song song
	2 đường chỉ song song, 2 kim móc xích song song

	8
	Mật độ mũi may (seam pitch)
	1.8- 6.0 mũi/1cm
	
	1.8- 6.0 mũi/1cm

	9
	Chiều rộng biên khăn sau may
	3mm - 15mm
	Phải có bộ xén biên khăn
	Bộ gập biên khăn tiêu chuẩn 6mm

	10
	Bộ cấp nhãn
	2 bộ
	
	1 bộ tiêu chuẩn
1 bộ theo options

	11
	Số lượng gắn nhãn
	1 hoặc 2 nhãn/ biên khăn
	
	1 nhãn/biên khăn 

	12
	Qui cách gắn nhãn
	Gắn ở biên khăn bên trái
	
	Bộ cấp nhãn tiêu chuẩn cấp nhãn tại biên khăn bên trái
Bộ cấp nhãn theo options cấp nhãn tại biên khăn bên phải

	13
	Cơ cấu cấp nhãn
	Dạng cuộn (roll)
	
	Dạng cuộn

	14
	Chất liệu nhãn
	Nhãn dệt, nhãn sateen, nyloncros, giấy
	
	Nhãn dệt, nhãn sateen, nyloncros, giấy

	15
	Loại nhãn và kích thước nhãn
	1. Nhãn vòng (loop) 
Ngang : 0,5 - 100mm 
Dài : 30 - 250mm
	
	Chọn 1 trong 2 loại nhãn phẳng hoặc nhãn vòng do chỉ có 2 bộ cấp nhãn

	
	
	2. Nhãn phẳng (Flag) 
Ngang : 0,5 - 100mm 
Dài : 15 - 250mm
	
	

	
	
	3. Nhãn treo 
Ngang : 10 - 30mm 
Dài : 10 - 170mm
	
	Nhãn treo: 
Độ rộng tiêu chuẩn: 10-20mm
Chiều dài: 100-110mm

	16
	Tốc độ máy
	38 mét/ phút
	
	[bookmark: _GoBack]12-14m/phút (Vì đầu máy may của Nhật chu kỳ cần thời gian như vậy. Nếu tăng tốc độ máy, đầu máy may không thể chạy kịp. Đối với đầu máy may 2 kim 2 chỉ là 5000-6000 vòng, khoảng cách kim cần là 3.5-4mm, tốc độ như vậy cũng là rất nhanh)

	17
	Hiệu đầu máy
	Hãng PEGASUS
	
	Đầu máy hiệu PEGASUS

	18
	Điện áp
	- 3 pha 380v 50Hz
	
	- 3 pha 380v 50Hz

	
	
	- Màn hình điều khiển HMI
	
	- Màn hình điều khiển HMI

	19
	Phụ tùng dự trữ
	có
	kèm phụ tùng dự trữ 2 năm
	






PHỤ TÙNG DỰ TRỮ CHO 2 NĂM
	STT
	TÊN PHỤ TÙNG
	SỐ LƯỢNG

	1
	Bộ kim móc cho đầu máy may
	2 cái

	2
	Lưỡi gà cho bộ cữ gập biên
	1 bộ

	3
	Bộ dao cắt trái phải trên
	10 cái

	4
	Bộ dao cắt trái phải dưới
	10 cái

	5
	Cảm biến từ trên pittong
	2 cái

	6
	Bộ dây đai đồng bộ cho máy may
	2 cuộn

	7
	Bộ linh phụ kiện cho máy cấp nhãn dạng treo
	1 bộ
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